
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: /QĐ-SYT Bình Phước, ngày tháng 4 năm 2024 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy 

chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”– GPP đợt 16 năm 2024 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 04 năm 2016; 
Căn cứ Nghị định 54/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định 

về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BYT ngày 22/6/2020 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Trưởng Bộ Y 

tế quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Phước; 

Theo đề nghị của Trưởng đoàn đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở 

bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược cho 14 

(mười bốn) cơ sở và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” – 

GPP cho 24 (hai mươi bốn) cơ sở đợt 16 năm 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Phòng Nghiệp vụ, Thanh tra Sở, các cơ sở hành nghề và các cá 

nhân có tên trong danh sách tại Điều 1, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 
- Cục QLD-Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Website SYT; 
- Lưu VT, NV (T12.04)
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DANH SÁCH CÁC CỞ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY 

CHỨNG NHẬN ĐẠT "THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC" - GPP ĐỢT 16/2024 

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ -SYT ngày /  04 /2024 của Sở Y tế) 
 

 

 

STT 

 

Tên người 

quản lý 

chuyên môn 

 

 

Tên cơ sở 

 

 
Hình 

thức 

 

 
Trình 

Độ 

Địa chỉ  

Số chứng 

chỉ hành 

nghề 

dược 

 

 
Ngày cấp 

chứng chỉ 

 

 

Nơi cấp 

 

 

Số GPP 

 

 

Số ĐĐK 

 

 

SĐT liên 

hệ 

 

 

Phạm vi kinh doanh 

 

SN, thôn, xã 
Tp, thị 

xã, 

huyện 

1 
Nguyễn Thị 

Hồng Quyên 

 

 

 

 

Nhà thuốc  

Bệnh Viện 

Đa Khoa 

Tỉnh 

 

 

 

 

Nhà thuốc 

 

 

 

 

Dược sỹ 

đại học 

Khu phố 1, 

phường Tiến 

Thành, thành 

phố Đồng 

Xoài tỉnh 

Bình phước 

Thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

317/BP-

CCHND 
12/5/2014 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

 

 

 

 

3162/GPP 

 

 

 

277/ĐKKDD

- BP 
0985060585 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao gồm 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt; thuốc độc, 

thuốc trong danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất). 

2 
Nguyễn Như 

Hạ 

Nhà thuốc  

Long 

Châu 1733 

Nhà thuốc 
Dược sỹ 

đại học 

Số 145, 

đường DT 

741, thôn 

Đăk Lim, xã 

Đăk Ơ, huyện 

Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình 

Phước 

Huyện 

Bù Gia 

Mập 

2482/CC

HN-D-

SYT-BP 

25/01/2024 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3163/GPP 
1837/ĐKKD

D- BP 
0368317149 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao 

gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; thuốc 

độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất). 
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Vũ Công Danh 
Nhà thuốc  

Phi Hồng 
Nhà thuốc 

Dược sỹ 

đại học 

Tổ 4, khu phố 

4, phường 

Minh Thành, 

thị xã Chơn 

Thành, tỉnh 

Bình Phước 

Thị xã 

Chơn 

Thành 

2275/CC

HN-D-

SYT-BP 

25/2/2023 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3164/GPP 
1838/ĐKKD

D- BP 
0915949113 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt). 
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4 
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 

Nhà thuốc  

Thanh 

Trúc 

Nhà thuốc 
Dược sỹ 

đại học 

Ấp Tân Hòa, 

xã Tân Tiến, 

huyện Bù 

Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

Huyện 

Bù Đốp 

2125/CC

HN-D-

SYT-BP 

08/9/2022 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3165/GPP 
1839/ĐKKD

D- BP 
0963256384 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

5 
Lê Thùy Thu 

Trang 

Nhà thuốc  

Thu Trang 
Nhà thuốc 

Dược sỹ 

đại học 

Số 89, đường 

Nguyễn Thái 

Học, khu phố 

2, phường 

Long Phước, 

thị xã Phước 

Long, tỉnh 

Bình Phước 

Thị xã 

Phước 

Long 

2494/CC

HN-D-

SYT-BP 

13/03/2024 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3166/GPP 
1840/ĐKKD

D- BP 
0962163032 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

6 
Tạ Thị Diệu 

My 

Nhà thuốc  

Hùng 

Chinh 

Nhà thuốc 
Dược sỹ 

đại học 

Số 1799, 

đường Quốc 

Lộ 14, xã Tân 

Thành, thành 

phố Đồng 

Xoài, tỉnh 

Bình Phước  

Thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

2447/CC

HN-D-

SYT-BP 

04/12/2023 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3167/GPP 
1841/ĐKKD

D- BP 
0382900998 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt; thuốc độc, thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất). 

7 
Nguyễn Thành 

Danh 

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Dành 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Tổ 5, khu phố 

7, thị trấn 

Tân Khai, 

huyện Hớn 

Quản, tỉnh 

Bình Phước 

Huyện 

Hớn 

Quản 

2442/CC

HN-D-

SYT-BP 

28/11/2023 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3168/GPP 
526/ĐKKDD

- BP 
0908637689 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 
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8 
Vương Thị 

Quỳnh Mai 

Quầy 

thuốc 

Phong Mai 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Số 19, đường 

ĐT 741, xã 

Tiến Hưng, 

Thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước 

Thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

2441/CC

HN-D-

SYT-BP 

24/11/2023 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3169/GPP 
1842/ĐKKD

D- BP 
0397677355 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực). 

9 
Nguyễn Thị 

Phương Ngân 

Quầy 

thuốc 

Phương 

Ngân 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Ấp Thạch 

Màng, xã Tân 

Lợi, huyện 

Đồng Phú, 

tỉnh Bình 

Phước 

Huyện 

Đồng 

Phú 

12358/CC

HN-D-

SYT-

HCM 

13/4/2023 

Sở Y tế 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

3170/GPP 
1843/ĐKKD

D- BP 
0856787778 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

10 
Nguyễn Thị 

Kim Anh 

Quầy 

thuốc Tâm 

An 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Tổ 2, ấp 2, xã 

Minh Lập, thị 

xã Chơn 

Thành, tỉnh 

Bình Phước 

Thị xã 

Chơn 

Thành 

2502/CC

HN-D-

SYT-BP 

04/4/2024 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3171/GPP 
1844/ĐKKD

D- BP 
0972324737 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 

11 Lê Văn Dần 

Quầy 

thuốc 

Phước 

Thiện II 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

cao đẳng 

Số 140, ấp 

5A, xã Lộc 

Tấn, huyện 

Lộc Ninh, 

tỉnh Bình 

Phước 

Huyện 

Lộc 

Ninh 

1853/CC

HN-D-

SYT-BP 

25/01/2021 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3172/GPP 
130/ĐKKDD

- BP 
0968844668 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 
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12 
Phạm Thị 

Thanh Đẹp 

Quầy 

thuốc Đức 

Thịnh 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

trung học 

Số 190, tổ 8, 

ấp 6, xã Lộc 

Thái, huyện 

Lộc Ninh, 

Bình Phước 

Huyện 

Lộc 

Ninh 

2384/CC

HN-D-

SYT-BP 

17/8/2023 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3173/GPP 
1845/ĐKKD

D- BP 
0975849378 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

13 
Bùi Thị Ngọc 

Hân 

Nhà thuốc  

Ngọc Hân 
Nhà thuốc 

Dược sỹ 

đại học 

Số 117, ấp 

Tân Hòa, xã 

Tân Tiến, 

huyện Bù 

Đốp, Bình 

Phước 

Huyện 

Bù Đốp 

2155/CC

HN-D-

SYT-CT 

01/02/2021 
Sở Y tế 

Cần Thơ 
3174/GPP 

1367/ĐKKD

D- BP ( Thay 

đổi phạm vi 

kinh doanh) 

0969690562 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

14 
Lê Thị Thanh 

Tâm 

Quầy 

thuốc Đôn 

Hậu 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

trung học 

Số 34, tổ 2, 

KP Thanh 

Bình, TT. 

Thanh Bình, 

huyện Bù 

Đốp, Bình 

Phước 

Huyện 

Bù Đốp 

588/BP-

CCHND 
12/01/2015 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3175/GPP 
344/ĐKKDD

- BP 
0973324998 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

15 
Dương Thúy 

Kiều 

Quầy 

thuốc Kim 

Ngân 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

trung học 

Đường 

Nguyễn Huệ, 

tổ 4, KP. 

Thanh Bình, 

TT. Thanh 

Bình, huyện 

Bù Đốp, Bình 

Phước 

Huyện 

Bù Đốp 

2155/CC

HN-D-

SYT-BD 

30/10/2020 

Sở Y tế 

Bình 

Dương 

3176/GPP 
1309/ĐKKD

D- BP 
0989521309 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 
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16 Vũ Thị Quyên 

Quầy 

thuốc Vũ 

Thị Quyên 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

trung học 

Ấp 6, xã Tân 

Lập, huyện 

Đồng Phú, 

Bình Phước 

Huyện 

Đồng 

Phú 

342/BP-

CCHND 
12/01/2014 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3177/GPP 
321/ĐKKDD

- BP 
0986148473 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

17 
Phạm Thị Bảo 

Châu 

Quầy 

thuốc Bảo 

Châu 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

trung học 

Quốc Lộ 14, 

ấp 2, xã Tân 

Thành, TP. 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước 

Thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

1873/CC

HN-D-

SYT-BP 

08/2/2021 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3178/GPP 
1363/ĐKKD

D- BP 
0376771993 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

18 
Võ Thị Phương 

Thảo 

Nhà thuốc  

Long 

Châu 229 

Nhà thuốc 
Dược sỹ 

đại học 

Số 134, 

đường Điểu 

Ông, phường 

Tân Bình, 

thành phố 

Đồng Xoài, 

tỉnh Bình 

Phước 

Thành 

phố 

Đồng 

Xoài 

1842/CC

HN-D-

SYT-BP 

07/01/2021 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3179/GPP 
1357/ĐKKD

D- BP 
0368317149 

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao 

gồm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; thuốc 

độc, thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc dạng phối 

hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất hướng 

thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất). 

19 
Đoàn Trọng 

Nghĩa 

Nhà thuốc  

Minh 

Thành 

Nhà thuốc 
Dược sỹ 

đại học 

Tổ 2, KP.3, 

P. Minh 

Thành, thị xã 

Chơn Thành, 

tỉnh Bình 

Phước 

Thị xã 

Chơn 

Thành 

2223/CC

HN-D-

SYT-BP 

12/12/2022 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3180/GPP 

1352/ĐKKD

D- BP ( Cấp 

lại thay đổi 

phạm vi kinh 

doanh) 

0345682814 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 
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20 
Nguyễn Thị 

Thùy Dương 

Quầy 

thuốc Ánh 

Dương 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

trung học 

Tổ 3, Thôn 

Đức Lập, xã 

Phú Nghĩa, 

Bù Gia Mập, 

Bình Phước 

Huyện 

Bù Gia 

Mập 

355/BP-

CCHND 
12/5/2014 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3181/GPP 
810/ĐKKDD

- BP 
0968697053 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

21 
Vũ Thị Mộng 

Dung 

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Dung 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

trung học 

SN 06, thôn 

Đăk Lim, xã 

Đăk Ơ, Bù 

Gia Mập, 

Bình Phước 

Huyện 

Bù Gia 

Mập 

1758/BD-

CCHND 
29/7/2016 

Sở Y tế 

Bình 

Dương 

3182/GPP 
1303/ĐKKD

D- BP 
0975943333 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

22 
Đặng Thị Hồng 

Ngoan 

Quầy 

thuốc 

Minh đức 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

Cao Đẳng 

Tổ 2, ấp 3, xã 

Đồng Nơ, 

Huyện Hớn 

Quản, Bình 

Phước 

Huyện 

Hớn 

Quản 

1887/CC

HN-D-

SYT-BP 

08/3/2021 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3183/GPP 
1361/ĐKKD

D- BP 
0967892737 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 

23 
Văn Hoài 

Duyên 

Quầy 

thuốc Bảo 

Thy 

Quầy 

thuốc 

Dược sỹ 

trung học 

Tổ 3, ấp 

Thanh Thiện, 

xã Thanh 

Lương, TX. 

Bình Long, 

tỉnh Bỉnh 

Phước 

TX. 

Bình 

Long 

521/BP-

CCHND 
28/10/2014 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3184/GPP 
335/ĐKKDD

- BP 
0988001909 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (không bao gồm thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). 



8 
 

24 La Ngọc Yến 
Nhà thuốc  

Ngọc Yến 
Nhà thuốc 

Dược sỹ 

đại học 

Số 07, đường 

ĐT 759, 

KP.3, phường 

Phước Bình, 

TX. Phước 

Long, Bình 

Phước 

TX. 

Phước 

Long 

833/BP-

CCHND 
03/4/2014 

Sở Y tế 

Bình 

Phước 

3185/GPP 

433/ĐKKDD

- BP ( Thay 

đổi phạm vi 

kinh doanh) 

0913878858 

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

thiết yếu và Danh mục thuốc kê đơn bảo quản 

ở điều kiện thường (Có bao gồm thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) 
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